
STT HỌ TÊN Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ năm 

cấp CMND

Nơi cấp 

CMND
Địa chỉ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 Trần Thanh Lâm X 023988107 19/9/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

2 Thạch Thuận X 092096000215 24/7/2015

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

3 Huỳnh Thị Mộng Thu X 361903363 18/9/2008
Công an Thành 

phố Cần Thơ
29 Đạt

4 Nguyễn Thị Thủy Tiên X 370391547 13/5/2019
Công an tỉnh 

Kiên Giang
29 Đạt

5 Trương Thị Huân X 084189000184 26/10/2018

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

6 Huỳnh Thị Nguyệt X 221288510 11/6/2008
Công an tỉnh 

Phú Yên
29 Đạt

MẪU 3B. KẾT QUẢ THI XNKT ATTP TẠI HỘI TRƯỜNG (NÔNG NGHIỆP)

CA 10G NGÀY 11/6/2019

CÔNG TY 

TNHH QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI 

ĐỎ (THỰC 

VẬT)



7 Trần Thanh Nam X 025986865 13/4/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

8 Nguyễn Thanh Danh X 025830140 12/11/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

9 Phan Thị Thanh Sang x 215385316 06/06/2018/
Công an tỉnh 

Bình Định 

CÔNG TY TÂN 

VIỆT NHẬT
30 Đạt

10 Nguyễn Văn Truyền P 271275340 19/03/2016
Công an tỉnh 

Đồng Nai
30 Đạt

11 Lê Văn Cường P 245327315 30/06/2018
Công an tỉnh  

Đắk Nông
30 Đạt

12 Phạm Thị Hương P 172349109 13/03/2013
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
30 Đạt

13 Nguyễn Thị Kim Ngân P 25384021 27/10/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

CÔNG TY 

TNHH QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI 

ĐỎ (THỰC 

VẬT)

CÔNG TY 

ĐOÀN KẾT 

(ĐV)



14 Vũ Tuấn Anh P 173615774 10/4/2012
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
30 Đạt

15 Trương Tấn Phước P 23831219 20/05/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

16 Giản Thị Thẩm x 311583176 04/10/2007
Công an tỉnh 

Tiền Giang
30 Đạt

17 Huỳnh Thanh Vân x 371188921 15/03/2004
Công an tỉnh 

Kiên Giang
30 Đạt

18 Trịnh Đình Hải x 205322560 03/04/2017
Công an tỉnh 

Quảng Nam
30 Đạt

19 Phạm Bá Lương x 151272398 27/06/2011
Công an tỉnh 

Thái Bình
30 Đạt

20 Phạm Thị Thanh Thúy x 024591897 22/12/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

CÔNG TY 

ĐOÀN KẾT 

(ĐV)

CÔNG TY 

THỨC UỐNG 

SUN WASH 

(TV)



21
Nguyễn Thị Hồng 

Thủy
x 79194000956 06/05/2016

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

22 Lê Thanh Khuyến x 24971328 08/03/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

23 Nguyễn Đức Hải Bình X 024410755 1/28/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

24 Nguyễn Ngọc Thân X 301267214 10/10/2014
Công an tỉnh 

Long An
29 Đạt

25
Nguyễn Lê Hoàng 

Duy
X 079200013307 9/29/2017

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

26
Nguyễn Thị Quốc 

Phong
X

079179000983 4/27/2018

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

27 Huỳnh Dân Cường X 025516112 4/29/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

28
Huỳnh Thái Duy 

Thanh
X 024203512 7/27/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

29 Nguyễn Linh Kha X 363750736 23/02/2017
Công an tỉnh  

Hậu Giang
28 Đạt

THỰC PHẨM 

TƯƠI VIỆT 

NAM (THỰC 

VẬT)

CÔNG TY 

CỔNG VÀNG 

(DÔNG VẬT)



30 Nguyễn Văn Khoa X 025901993 14/08/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

31 Nguyễn Đình Hiệu X 079075004493 3/17/2017

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

25 Đạt

32 Lê Thị Kim Hoa

X

021966841 12/28/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

33 Trần Thị Thanh Tuyền

X

023601803 11/22/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

34 Trần Văn Thanh X 023607398 2/6/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

35
Nguyễn Thị Diễm 

Trang
X

023977568 12/19/2001

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

36 Phạm Phú Phong X 371831599 7/6/2018
Công an tỉnh 

Kiên Giang
25 Đạt

37 Nguyễn Thị Điệp

X

022677748 10/26/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

38 Đặng Thanh Nguyên X 363672618 7/11/2013
Công an tỉnh  

Hậu Giang
29 Đạt

CÔNG TY 

CỔNG VÀNG 

(DÔNG VẬT)



39 Phạm Nhật Trường X 025400997 2/17/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

40 Nguyễn Thị Kim Hoa

X

022855625 4/24/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

41 Lê Thị Bích

X

024546830 10/25/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

42
Nguyễn Thị Thu 

Trang
X

079181003469 1/25/2017

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

25 Đạt

43 Hoàng Thị Vân

X

091562861 12/2/2005
Công an tỉnh 

Thái Nguyên
29 Đạt

44 Nguyễn Văn Minh X 025381406 26/5/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

45 Nguyễn Tấn Phong X 334370325 15/10/2018
Công an tỉnh  

Trà Vinh
30 Đạt

46
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
X 251302261 21/02/2019

Công an tỉnh 

Lâm Đồng
30 Đạt

47 Đinh Hoài Phong x 084083000129 22/08/2018

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔNG VÀNG 

(DÔNG VẬT)

CÔNG TY 

MONTCLAIR

CÔNG TY 

NAM KHẢI 

PHÚ (ĐỘNG 

VẬT)



48 Đinh Trường Hoàng x 201530048 26/05/2018
Công an tỉnh 

Đà Nẵng
30 Đạt

49 Lê Thị Mỵ x 211868185 22/02/2015
Công an tỉnh 

Bình Định
30 Đạt

50
Nguyễn Ngọc Thảo 

Vy
x 341479606 11/07/2005

Công an tỉnh 

Đồng Tháp
30 Đạt

51 Nguyễn Thị Hường x 174583055 20/11/2011
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
30 Đạt

52
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
x 192504894 13/06/2013

Công an tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

30 Đạt

53 Nguyễn Văn Thưởng x 026020670 13/05/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

54 Phạm Thị Ngọc Linh x 250767675 09/03/2006
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
28 Đạt

55 Võ Thị Thanh Nhàng x 221382959 28/09/2018
Công an tỉnh 

Phú Yên
29 Đạt

56 Mai Quốc Bảo x 261229361 27/7/2018
Công an tỉnh 

Bình Thuận

Quận 10, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

CÔNG TY 

NAM KHẢI 

PHÚ (ĐỘNG 

VẬT)



57 Nguyễn Bảo Thành x 079082002584 27/7/2016

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

quận Bình 

Thạnh, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

58 Chung Mỹ Hiền x 079175001150 29/4/2016

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

quận Bình 

Thạnh, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

59 Nguyễn Thị Xuyến x 168349088 02/2/2008
Công an tỉnh 

Hà Nam

Quận 2, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

60
Nguyễn Văn Châu 

Trung Nghĩa
x 089083000130 09/2/2017

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

25 Đạt

61 Phan Thị Kiều Trang x 060853890 19/10/2016
Công an tỉnh 

Yên Bái

Quận 12, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

62 Tạ Xuân Thọ x 151500064 13/6/2011
Công an tỉnh 

Thái Bình 
tỉnh Thái Bình 29 Đạt

63 Trần Tấn Thạnh x 311870153 9/11/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang

CÔNG TY 

ĐÔNG NAM 

(kd)

30 Đạt

64 Ngô Thị Trúc Uyên x 260962018 02/04/2016
Công an tỉnh 

Bình Thuận
29 Đạt

65 Võ Thị Nhớ x 206029794 28/07/2018
Công an tỉnh 

Quảng Nam
29 Đạt

CÔNG TY 

QUỐC TẾ US 

(DV)



66 Lê Thị Kim Chi x 245002536 06/06/2018
Công an tỉnh  

Đắk Nông
29 Đạt

67
Nguyễn Phạm Đan 

Tâm
x 272889633 18/04/2017

Công an tỉnh 

Đồng Nai
29 Đạt

68 Trần Kha

x 211466758 08/06/2007 Công an tỉnh  

Bình Định 25 Đạt

69 Phạm Thị Khuyên

x 25102378 07/04/2014 Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

70 Bùi Mạnh Luân

x 363757196 03/10/2014
Công an tỉnh  

Hậu Giang
29 Đạt

71 Nguyễn Văn Cường

x 0024304474 8/12/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

72
Nguyễn Thị Huyền 

Trinh
x 022604155 19/4/2004

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

73 Nguyễn Hữu Quân

x 031091001400 27/02/2015

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

74
Nguyễn Thị Quỳnh 

Chi
x 025121286 16/11/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

CÔNG TY 

QUỐC TẾ US 

(DV)

CÔNG TY 

VƯỜN XANH 

(TV) 

CÔNG TY SAO 

ĐÔNG (KD)



75 Nguyễn Minh Tâm 

X 023073375 8/12/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

76 Lê Thị Phượng Vân X

024034462 8/12/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

77
Nguyễn Thị Bích 

Huyền 
X 072178002870 16/11/2017

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

78 Trương Thị Lập X 024564387 20/06/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

79 Phan Thị Trinh X 079168010285 28/11/2018

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

80 Trần Bảo Hân X 079195001711 22/08/2016

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

81
Nguyễn Thị Thúy 

Oanh
X 086177000278 16/05/2018

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

82 Đỗ Hoàng Đỉnh X 272986864 25/07/2018
Công an tỉnh 

Đồng Nai
27 Đạt

83 Phan Thanh Thảo X 334873275 14/06/2017
Công an tỉnh  

Trà Vinh
26 Đạt

HKD TIẾN 

THÀNH ĐẠT 

(TV)

THỰC PHẨM 

BÁT NHÃ



84 Lê Thị Nụ X

312002816 15/08/2018

Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 Đạt

85 Vi Thị Oanh X

285268649 30/10/2006

Công an tỉnh 

Bình Phước

28 Đạt

86 Vi Thị Thanh X 245391257 08/02/2017
Công an tỉnh  

Đắk Nông
28 Đạt

87 Vi Thị Miền X 091987309 07/01/2019
Công an tỉnh 

Thái Nguyên
27 Đạt

88 Nguyễn Văn Tuấn

x 079095009437 16/7/2018

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Quận 12, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

89 Nguyễn Quang Đạo

x 151869836 21/9/2011

Công an tỉnh 

Thái Bình 

Quận 2, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

90
Nguyễn Thị Thanh 

Giỏi
x 352488487 29/8/2013

Công an tỉnh 

An Giang
tỉnh An Giang 24 Đạt

91 Nguyễn Phúc Hoàng X 058081000001 08/01/2016

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

92 Nguyễn Ngọc Phương X 351112076 16/09/2008
Công an tỉnh 

an giang
28 Đạt

CÔNG TY 

THACO CALI 

(TV)

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT DỊCH 

VỤ SONG 

HOÀNG



93 Huỳnh Anh Vũ X 341549877 30/10/2006
Công an tỉnh 

đồng tháp
28 Đạt

94 Nguyễn Anh Tuấn x 042073000085 21/04/2016

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

HỘ KINH 

DOANH CƠ SỞ 

THỊT HEO, 

THỊT BÒ 

28 Đạt

95 Trần Bảo Toàn x 024535701 17/03/2008
Công an 

TP.HCM
29 Đạt

96 Trần Huỳnh Nhật Vy x 025719167 09/05/2013
Công an 

TP.HCM
29 Đạt

97 Trần Huy Dũng x 031082010065 18/02/2019

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

29 Đạt

98 Vũ Thị Thoa x 037192002038 19/03/2018

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

CÔNG TY 

SUNRISE
26 Đạt

99 Nguyễn Văn Tuấn x 340709908 25/10/2011
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
25 Đạt

100 Nguyễn Minh Tiến x 341725460 23/06/2010
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
28 Đạt

101 Nguyễn Văn Hậu x 385710906 5/4/2013
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
25 Đạt

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT - 

THƯƠNG MẠI 

ANH ĐĂNG

Lục Lam

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT DỊCH 

VỤ SONG 

HOÀNG



102 Lê Văn Cảnh x 385439804 20/11/2006
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
28 Đạt

103 La Văn Sang x 371248021 10/8/2004
Công an tỉnh 

Kiên Giang
30 Đạt

104 Nguyễn Văn Bình x 079079000907 25/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

25 Đạt

105 Nguyễn Nhật Hào x 381937843 5/8/2016
Công an tỉnh 

Cà Mau
27 Đạt

106 Thái Văn Thưỡng x 381979724 21/02/2018
Công an tỉnh 

Cà Mau
28 Đạt

107
Nguyễn Thị Cẩm 

Giang
x 371609983 21/10/2009

Công an tỉnh 

Kiên Giang
27 Đạt

108 Lê Thị My x 385570189 16/06/2009
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
25 Đạt

109 Nguyễn Thị Yến x 385420163 4/4/2006
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
26 Đạt

110 Trần Thị Thị x 079174006113 6/12/2017

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

24 Đạt

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT - 

THƯƠNG MẠI 

ANH ĐĂNG



111 Nguyễn Thị Lý x 044187001110 25/07/2017

Cục cảnh sát 

ĐLQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Quận 2, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

112 Hoàng Thị Năm x 172668607 28/03/2005
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

Quận 2, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh

Chuyên viên chấm thi

Trần Ngô Mỹ Thi




























































































































































































































































































































































